MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1- TOÁN 8 – NĂM HỌC 2022 – 2023

	Chủ đề
Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phép nhân và phép chia đa thức
	
2
0.(7)
	
	
	Bài 1
1.5đ
	
	
	
	
	22%

	Hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử
	4
1,(3)đ
	
	
	
	
	Bài 2 1đ
	
	Bài 3
1 đ
	33%

	Tính đối xứng
	2
0.(7)đ
	
	
	
	
	
	
	
	7%

	Tính chất đường trung bình của tam giác
	1
0.(3)đ
	
	
	
	
	
	
	
	3%

	Các tứ giác đặc biệt
	3
1đ
	
	
	Vẽ hình 0,5 đ
bài 4a
1đ
	
	Bài 4b
1 đ
	
	
	35%

	
Cộng
	
4 điểm
	
3 điểm
	
2 điểm
	
1 điểm
	       100%


10 điểm




BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

	Câu
	Mức độ
	Nội dung
	Hình 
thức
	Điểm

	1
	NB
	Tính nhân đơn thức với đa thức
	TN
	0,(3)

	2
	NB
	Nhận biết hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương
	TN
	0,(3)

	3
	NB
	Nhận biết hằng đẳng thức bình phương của một tổng, một hiệu
	TN
	0,(3)

	4
	NB
	Dùng HĐT hiệu, tổng hai lập phương để điền khuyết
	TN
	0,(3)

	5
	NB
	Nhận biết nhân tử chung để phân tích đa thức TNT
	TN
	0,(3)

	6
	NB
	Tính chia đơn thức cho đơn thức
	TN
	0,(3)

	7
	NB
	Nhận biết một hình có (không có) tâm đối xứng
	TN
	0,(3)

	8
	NB
	Nhận biết hình thang là hình thang cân dựa vào tính chất 2 đường chéo
	TN
	0,(3)

	9
	NB
	Nhận biết tứ giác là hình chữ nhật dựa vào tính chất 2 đường chéo
	TN
	0,(3)

	10
	NB
	Tính được 1 góc khi biết ba góc kia của tứ giác
	TN
	0,(3)

	11
	NB
	Nhận biết một hình có (không có) trục đối xứng
	TN
	0,(3)

	12
	NB
	Biết mối quan hệ độ dài của đường trung bình của tam giác với cạnh thứ ba trong tam giác.
	TN
	0,(3)

	Bài 1
	TH
	Thực hiện được phép nhân và phép chia đa thức
	TL
	1,5

	Bài 2
	VDT
	Dùng hằng đẳng thức và nhóm các hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử. 
	TL
	1

	Bài 3
	VDC
	Vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử để giải bài toán tìm x.
	TL
	1

	


Bài 4

	TH
	Vẽ hình chính xác, chứng minh một tứ giác là hình bình hành từ đó suy ra 2 cạnh đối song song
	TL
	1,5

	
	VDT
	Chứng minh tứ giác là hình bình hành. Dùng tính chất hai đường chéo hình bình hành để chứng minh 3 điểm thẳng hàng.
	TL
	1



	Ghi chú: 
	Các mức độ: NB (nhận biết). TH (thông hiểu). VD (vận dụng). VDC(vận dụng cao)
	Hình thức: TN (trắc nghiệm). TL (tự luận)


	
Trường THCS Lý Tự Trọng
Họ và tên:……………………..………  Lớp: 8/….
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: Toán – LỚP: 8 – ĐỀ A

	Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:A




A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) 
 Hãy khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1: Thực hiện phép tính được kết quả là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 2:  bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 3: Khai triển biểu thức  được kết quả là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 4: , biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống ‘‘...’’ là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 5: Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được kết quả là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 6: Kết quả phép tính bằng
	A.3xy.
	B. 3xyz.
	
C. .
	
D. .


Câu 7: Hình nào sau đây có tâm đối xứng?	
	A. Hình thang.
	B. Hình chữ nhật .
	C. Hình thang cân .
	D. Hình thang vuông.                 


Câu 8: Hình thang ABCD (AB//CD) là hình thang cân nếu có 
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. . 


Câu 9: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là
	A. hình chữ nhật.
	B. hình thang cân.

	C. hình thang.
	D. hình bình hành.



Câu 10: Tứ giác ABCD có số đo các góc: . Số đo góc D bằng
	A. 1000.
	B. 1100.
	C. 1200.
	D. 900.


Câu 11: Hình nào sau đây không có trục đối xứng?	
	A. Hình thang cân.
	B. Tam giác đều.
	C. Hình chữ nhật.
	D. Hình bình hành.                 



Câu 12:ABC có MN là đường trung bình (MN//BC). Biết MN = 7cm thì độ dài BC bằng
	A. 14 cm.
	B. 21cm.
	C. 3,5 cm.
	D. 7cm.


B. TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:  
a) (2x – 3)(5x + 1)                                                   b) (4x2y – 12xy2 + xy) : 3xy
	

	


Bài 2:(1 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.


                                               
	

	

	

	


Bài 3: (1 điểm) Tìm x biết:
6x2 – x – 12 = 0
	

	

	

	



Bài 4:(2,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD. 
a) Chứng minh DE song song với BF.
b) Gọi K là giao điểm của AF và DE, H là giao điểm của EC và BF, Gọi I là trung điểm của AC, chứng minh K, I ,H thẳng hàng.      
	

	

	Hình vẽ


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
Trường THCS Lý Tự Trọng
Họ và tên:……………………..………  Lớp: 8/….
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: Toán – LỚP: 8 – ĐỀ B   

	Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:A




B. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) 
 Hãy khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1: Thực hiện phép tính được kết quả là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 2:  bằng
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 3: Khai triển biểu thức  được kết quả là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 4: , biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống ‘‘...’’ là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 5: Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được kết quả là
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. .



Câu 6: Kết quả phép tính bằng
	A.3xy.
	B. 3x2yz.
	
C. .
	
D. .


Câu 7: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?	
	A. Hình thang cân.
	B. Hình bình hành.
	C. Hình chữ nhật.
	D. Hình có dạng chữ O.                 


Câu 8: Hình thang ABCD (AB//CD) là hình thang cân nếu có 
	
A. .
	
B. .
	
C. .
	
D. . 


Câu 9: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là
	A. hình thang.
	B. hình thang cân.

	C. hình bình hành.
	D. hình chữ nhật.



Câu 10: Tứ giác ABCD có số đo các góc: . Số đo góc D bằng
	A. 1000.
	B. 1100.
	C. 1200.
	D. 900.


Câu 11: Hình nào sau đây có trục đối xứng?	
	A. Hình thang cân.
	B.Hình bình hành.
	C. Hình thang.
	D. Hình tam giác.                 



Câu 12:ABC có MN là đường trung bình (MN//BC). Biết BC = 14cm thì độ dài MN bằng
	A. 14 cm.
	B. 28 cm.
	C. 3,5 cm.
	D. 7cm.


B. TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:  
a) (3x – 2)(4x + 1)                                                   b) (10x2y – 5xy2 + xy) : 2xy
	

	


Bài 2:(1 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.


                                               
	

	

	

	


Bài 3: (1 điểm) Tìm x biết:
6x2 + x – 12 = 0
	

	

	

	



Bài 4:(2,5 điểm) Cho hình bình hành MNPQ. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của MN và PQ. 
a/ Chứng minh QH song song với NK.
b/ Gọi O là giao điểm của MK và HQ, I là giao điểm của HP và NK, Gọi A là trung điểm của MP, chứng minh O, A, I thẳng hàng.      
	

	

	

	Hình vẽ


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 8 – ĐỀ A 
(KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2022-2023)

A. TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) Chọn đúng mỗi câu 0.33 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	


 B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	 
	Sơ lược cách giải
	Điểm

	Bài 1
1,5đ 
	Câu a
0,75đ
	a) (2x – 3)(5x + 1)                       
= 2x.5x + 2x.1 + (-3).5x – 3
	

	
	
	= 10x2 + 2x – 15x – 3
	0,5đ

	
	
	= 10x2 – 13x – 3
	0,25đ

	
	Câu b
0,75đ
	b) (4x2y – 12xy2 + xy) : 3xy
= (4x2y : 3xy) + (– 12xy2 : 3xy ) + (xy : 3xy)
	0,25đ

	
	
	=   x – 4y + 
	0,5đ

	Bài 2
1,0đ
	Câu a
0,5đ
	
  


	0,25đ

	
	
	

	0,25đ

	
	Câu b
0,5đ
	



	

	
	
	

	0,25đ

	
	
	

	0,25đ

	Bài 3
1,0đ
	
	Tìm x biết:
6x2 – x – 12 = 0
Biến đổi thành (2x - 3)(3x+ 4) = 0
	0,5đ

	
	
	2x-3 = 0 hoặc 3x+ 4 = 0
	0,25đ

	
	
	Vậy x = ; x = 
	0,25đ

	3
2,5đ
	Hình vẽ
0,5đ




	
I
H
K
F
E
C
B
D
A










Vẽ hình phục vụ câu a được 0,25đ.
	0,25đ

	
	
	
	0,25đ

	
	
Câu a)
1đ
	Chứng minh DE song song với BF.
	

	
	
	c/m EB // DF và EB = DF 
	0,5đ

	
	
	Suy ra được DEBF là hình bình hành
	0,25đ

	
	
	Suy ra được DE // BF
	0,25đ

	
	Câu b)
1đ
	Gọi K là giao điểm của AF và DE, H là giao điểm của EC và BF, Gọi I là trung điểm của AC, chứng minh K, I ,H thẳng hàng.
	

	
	
	 C/m được AECF là hình bình hành suy ra KF // EH
Và I là trung điểm của AC nên I là trung điểm của EF.
	0, 5đ

	
	
	C/m KEHF là hình bình hành
	0,25đ

	
	
	Mà KEHF là hình bình hành nên I cũng là trung điểm của KH
Vậy ba điểm K, I, H thẳng hàng.
	0,25đ



* Học sinh giải cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 8 – ĐỀ B
(KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2022-2023)

A. TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) Chọn đúng mỗi câu 0.33 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	A
	B
	D
	C
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	D
	A


 B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	 
	Sơ lược cách giải
	Điểm

	Bài 1
1,5đ 
	Câu a
0,75đ
	a) (3x – 2)(4x + 1)
= 3x.4x + 3x.1 + (-2).4x – 2
	

	
	
	= 12x2 + 3x – 8x – 2
	0,5đ

	
	
	= 12x2 – 5x – 2
	0,25đ

	
	Câu b
0,75đ
	b) (10x2y – 5xy2 + xy) : 2xy
= (10x2y : 2xy) + (– 5xy2 : 2xy ) + (xy : 2xy)
	0,25đ

	
	
	=  5x – y + 
	0,5đ

	Bài 2
1,0đ
	Câu a
0,5đ
	
  


	0,25đ

	
	
	

	0,25đ

	
	Câu b
0,5đ
	



	

	
	
	

	0,25đ

	
	
	

	0,25đ

	Bài 3
1,0đ
	
	Tìm x biết:
6x2 + x – 12 = 0
Biến đổi thành (2x+3)(3x– 4) = 0
	

0,5đ

	
	
	2x+3 = 0 hoặc 3x– 4 = 0
	0,25đ

	
	
	Vậy x = ; x = 
	0,25đ

	3
2,5đ
	Hình vẽ
0,5đ




	[image: ]
Vẽ hình phục vụ câu a được 0,25đ.
	0,25đ

	
	
	
	0,25đ

	
	
Câu a)
1đ
	Chứng minh QH song song với NK.
	

	
	
	c/m HN // QK và  HN = QK
	0,5đ

	
	
	Suy ra được HNKQ là hình bình hành
	0,25đ

	
	
	Suy ra được QH // NK.
	0,25đ

	
	Câu b)
1đ
	Gọi O là giao điểm của MK và HQ, I là giao điểm của HP và NK, Gọi A là trung điểm của MP, chứng minh O, A, I thẳng hàng.      
	

	
	
	 C/m được MHPK là hình bình hành suy ra OK // HI.
Và A là trung điểm của MP nên A là trung điểm của HK.
	0, 5đ

	
	
	C/m OHIK là hình bình hành.
	0,25đ

	
	
	Mà OHIK là hình bình hành nên A cũng là trung điểm của OI.
Vậy ba điểm O, A, I thẳng hàng.
	0,25đ



* Học sinh giải cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa.
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